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                      UBND TỈNH TRÀ VINH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

NGÀNH NGÔN NGỮ KHMER 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 200129 

I. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Thực hành dịch 1 

Tên Tiếng Anh: Translation practice 1 

Đơn vị phụ trách: Bộ môn Sư phạm Ngữ văn & Ngôn ngữ Khmer 

       Khoa: Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ 

Số tín chỉ: 2 tín chỉ (02 thực hành) 

Ph n  ố thời gi n: 15 tu n - 15 tuần thực hành (04 ti t tuần). 

Học kỳ: 2 (năm thứ 2) 

Các gi ng viên phụ trách học phần: 

 - GV ph  tr ch chính: ThS. Thạch Ngọc Châu (SĐT: 0946542330, Email: tnchau@tvu.edu.vn) 

 - GV cùng giảng dạy: ThS. Thạch Thị Omnara (SĐT: 0339.179.304; Email: nara@tvu.edu.vn) 

Điều ki n th m gi  học tập học phần: 

 - Môn h c ti n qu  t: Lý thuy t dịch 

Học phần thuộc khối kiến thức (Đánh dấu  vào ô được chọn) 

Đại cương  Chuyên nghiệp  

Bắt buộc 

 

Bắt buộc 

 

Cơ sở ngành  Chuyên ngành  Tốt nghiệp  

Bắt buộc 

 

Tự ch n 

 

Bắt buộc 

 

Tự ch n   

 

Bắt buộc 

 

Tự ch n  

 

  

Ngôn ngữ gi ng dạy: Ti ng Khmer        Ti ng Việt    

II. Lần biên soạn/hi u chỉnh 

- L n thử: 1 

- Ngà  hiệu chỉnh: 7/2020 

- Lý do và nội dung hiệu chỉnh: 

(a)  Thi t kê mới theo chương trình cải ti n AUN-QA (version 2017) 

(b)  Cập nhật đề cương môn học hàng năm theo Qui định của Trường Đại học Trà Vinh: cập nhật 

nội dung, PPGD tích cực và Rubric đánh giá. 

III. Mô t  học phần 

 H c ph n giúp trang bị cho sinh viên những kĩ năng ứng d ng lí thuy t dịch để rèn luyện c c kĩ 

thuật dịch văn bản Khmer - Việt, Việt - Khmer ở mức độ đơn giản đ n phức tạp. Đồng thời h c ph n 

cũng tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với c c kĩ thuật dịch thông d ng và rèn luyện kĩ năng xử lí 

mailto:nara@tvu.edu.vn


2  

các tình huống trong dịch thuật như dịch danh từ riêng, dịch thuật ngữ chuyên ngành hoặc dịch trong 

trường hợp không có sự tương đương về ngôn từ, ý niệm hoặc văn ho  giữa hai ngôn ngữ. Từ đó, sinh 

viên sẽ được rèn luyện kĩ năng diễn đạt, kĩ năng tìm hiểu và x c định thông tin, kĩ năng tạo lập từ hoặc 

thuật ngữ mới; đồng thời nâng cao vốn từ vựng và ki n thức tổng quát cho bản thân người h c.   

IV. Kết qu  học tập: 

          H c ph n đóng góp cho chuẩn đ u ra sau đâ  của chương trình đào tạo (CTĐT) theo mức độ sau: (Bảng 

dưới đây là trích ngang của Matrix: Sự đóng góp của mỗi học phần cho Chuẩn đầu ra (CĐR - ELOs) của 

CTĐT). 

- Mức L: Mức độ học tập thấp trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Ki n thức và Hiểu bi t) 

- Mức M: Mức độ học tập trung bình trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Ứng dụng và Phân tích); 

- Mức H: Mức độ học tập cao trong phân loại Bloom’s Taxonomy (Đánh giá và Sáng tạo);  

- Bỏ trống n u không có đồng ý 
 

Mã 

HP 

Tên 

HP 

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR củ  CTĐT 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 ELO8 ELO9 ELO10 ELO11 ELO12 

200219 
THD 

1 
 M H M M M M  M M M M 

 

Ký hi u 
Kết qu  học tập mong đợi (KQHTMĐ) của học phần 

Hoàn thành h c ph n này, sinh viên thực hiện được: 
CĐR củ  CTĐT 

Kiến thức  

CELO 1 
Vận d ng ki n thức dịch thuật, ki n thức ngôn ngữ Khmer, 

Việt vào dịch c c văn bản Khmer – Việt. 
ELO: 2, 3, 4 

Kĩ năng  

CELO 2 
Dịch câu, thành ngữ, t c ngữ, đoạn văn từ Khmer - Việt, Việt - 

Khmer đảm bảo các yêu c u về ngữ nghĩa, diễn đạt. 

ELO: 5, 6, 7, 9 

CELO 3 
Dịch c c văn bản thuộc các phong cách ngôn ngữ khác nhau từ 

Khmer sang Việt và ngược lại. 

ELO: 5, 6, 7, 9, 10 

CELO 4 Vận d ng kỹ năng tư du , kỹ năng s ng tạo,… ELO: 5, 6 

Thái độ   

CELO 5 
Ý thức được vai trò, trách nhiệm, đạo đức,… của một người 

dịch.  

ELO: 11, 12 

V. Phƣơng pháp gi ng dạy và học tập 

5.1. Phƣơng pháp gi ng dạy 

- Thuy t giảng k t hợp trình chi u Powerpoint 

- Thảo luận nhóm, thuy t trình 

5.2. Phƣơng pháp học tập  

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi 

- Đ c tài liệu trước khi đ n lớp, thảo luận, đặt câu hỏi  
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- Thực hành dịch tại lớp và thực hành các bài tập trên E-learning. 

VI. Nhi m vụ của sinh viên  

- Tham dự ít nhất 80% giờ h c tại lớp 

- Đ c trước giáo trình và xem tài liệu trên hệ thống E-learning. 

- Tích cực tham gia đặt câu hỏi, trao đổi, c u thị. 

VII. Đánh giá và cho điểm 

7.1. Th ng điểm: 10 

7.2. Kế hoạch đánh giá và trọng số 

- Đ nh gi  tham dự lớp (chi m 10%)  

- Đ nh gi  qu  trình: 02 l n (chi m 30%) gồm 2 l n kiểm tra các bài tập thực hành dịch câu, 

dịch thành ngữ t c ngữ, dịch đoạn. 

- Đ nh gi  E-learning (chi m 10%) 

- Đ nh gi  h c ph n: thi cuối kỳ (chi m 50%) 

VIII. Nội dung học phần và hình thức đánh giá 

8.1. Nội dung học phần: 

- Nội dung cơ   n, cốt lõi tối thiểu (chiếm kho ng 80 % thời lƣợng gi ng dạy): 

Môn h c cung cấp cho người h c (i) Ki n thức tổng quan về c c phương ph p dịch, nguyên tắc 

dịch cơ bản, các c c bước chuyển ngữ từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ đích; (ii) Mở rộng vốn từ vựng 

Khmer – Việt; (iii) Dịch câu, dịch thành ngữ t c ngữ và dịch đoạn, dịch văn bản 

- Nội dung cập nhật, giới thi u thêm (chiếm kho ng 20% thời lƣợng gi ng dạy): 

Kỹ năng dịch thành ngữ t c ngữ,  những lưu ý khi dịch Khmer - Việt và ngược lại; đ c hiểu các 

công trình đã công bố có li n quan đ n dịch thuật đặc biệt là dịch ngôn ngữ Khmer - Việt 

 

8.2. Hình thức đánh giá: 

Chƣơng CELOs 
Hình thức 

đánh giá 
Nội dung đánh giá 

Chương 1: Dịch câu từ Khmer sang 

Việt và từ Việt sang Khmer 

CELO 1, 2, 3, 4, 

5 
Bài tập dịch câu 

Dịch đúng, 

diễn đạt tốt 

Chương 2: Dịch thành ngữ, t c ngữ từ 

Khmer sang Việt và từ Việt sang 

Khmer 

CELO 1, 2, 3, 4, 

5 

Bài tập dịch thành 

ngữ t c ngữ 

Dịch đúng, 

diễn đạt tốt 

Chương 3: Dịch c c đoạn ngắn từ 

Khmer sang Việt và từ Việt sang 

Khmer 

CELO 1, 2, 3, 4, 

5 
Bài tập dịch đoạn 

Dịch đúng, 

diễn đạt tốt 

Chương 4: Dịch c c văn bản từ Khmer 

sang Việt và từ Việt sang Khmer với 

các phong cách ngôn ngữ khác nhau. 

CELO 1, 2, 3, 4, 

5 

Bài tập dịch văn 

bản 

Dịch đúng, 

diễn đạt tốt 

   

  



4  

 M trix đánh giá KQHTMĐ của học phần (Đánh dấu  vào ô được chọn) 
 

Các KQHTMĐ của HP 
Tham dự lớp  

(10%) 

Thực 

hành 1 

(15%) 

Thực 

hành 2 

(15%) 

Bài tập trên 

E-learning 

Thi cuối 

kỳ 

(50 %) 

CELO1 X X X X X 

CELO2 X X X X X 

CELO3 X X X X X 

CELO4 X X X X X 

CELO5 X X X X X 

 

IX. Nội dung chi tiết của học phần   

 

Tuần Nội dung chi tiết 
KQHTMĐ củ  HP 

(CELO) 

1, 2,3  

Chƣơng 1 

Dịch câu từ Khmer sang Vi t và từ Vi t sang 

Khmer  
 

CELO 1, 2, 3, 4, 5 
1.1 Giới thiệu chung 

1.2 Các nguyên tắc dịch cơ bản 

1.3 
X c định c c bước dịch thuật và phương ph p 

dịch 

1.4 Thực hành dịch câu từ Khmer sang Việt 

1.5 Thực hành dịch câu từ Việt sang Khmer  

4,5,6 
Chƣơng 2 

Dịch thành ngữ, tục ngữ từ Khmer sang Vi t 

và từ Vi t sang Khmer 

CELO 1, 2, 3, 4, 5 

2.1 Các phương ph p dịch thành ngữ t c ngữ 

2.2 Những lưu ý khi dịch thành ngữ t c ngữ 

2.3 
Thực hành dịch thành ngữ t c ngữ từ Khmer sang 

Việt 

2.4 
Thực hành dịch thành ngữ t c ngữ từ Khmer sang 

Việt 

7,8,9, 

10 
Chƣơng 3 

Dịch đoạn ngắn từ Khmer sang Vi t và từ Vi t 

sang Khmer 
CELO 1, 2, 3, 4, 5 

3.1 Thực hành dịch đoạn từ Khmer sang Việt 

3.2 Thực hành dịch đoạn từ Việt sang Khmer 

11,12 

,13 

,14, 

15 

Chƣơng 4 

Dịch các văn   n từ Khmer sang Vi t và từ 

Vi t sang Khmer với các phong cách ngôn ngữ 

khác nhau CELO 1, 2, 3, 4, 5 

4.1 Thực hành dịch văn bản từ Khmer sang Việt 

4.2 Thực hành dịch văn bản từ Việt sang Khmer 
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X. Tài li u tham kh o  

Tài li u tiếng Vi t 

1. Chu Xuân Diên (Chủ biên), 2002, Văn học dân gian Sóc Trăng (Tuyển ch n từ tài 

liệu sưu t m điền dã), NXB Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Sơn Phước Hoan, 1996, Thành ngữ và tục ngữ Khmer, NXB Giáo D c. 

3. Hoàng H c, 1979, Từ điển Khmer – Việt (tập 1, 2),  NXB Khoa H c Xã Hội. 

      4. Ngô Chân Lý, 2011, Từ vựng Khmer – Việt, NXB Thông Tấn. 

  5. Tr n Thanh Pôn, 1999, Từ điển học sinh Việt – Khmer. NXB Văn Ho  Dân tộc 

6. Kim Sơn, Lâm Qui, Ng c Thạch, Tr n The, 2010, Thành ngữ tục ngữ và câu đố 

Khmer - Việt, tập 1, NXB Giáo D c. 
 

Tiếng nƣớc ngoài (nếu có) 

1. ជួន ណាត (១៩៦៧). វចនានុក្រមខ្មែ រ. ភ្ន ំពេញ. 

XI. Yêu cầu của gi ng viên đối với học phần 

- Phòng h c 

- Phương tiện ph c v  giảng dạy: Máy chi u, loa 

                                  Trà Vinh, ngày    tháng    năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG KHOA 
 (Kí và ghi rõ họ tên)                       

 

 

 

 

 

 

TRƢỞNG BỘ MÔN 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

GV BIÊN SOẠN 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

THẠCH THỊ OMNARA 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

 
1. H  và t n (giảng vi n đ nh gi ): …………………………………………. 

2. Chức danh, h c vị: …………………………………………. 

3. Đơn vị công tác: Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ 

4. H  và t n sinh vi n thực hiện: …………………………………………. 

5. Môn h c: …………………………………………. 

6. Địa điểm thực hiện: Trường Đại h c Trà Vinh  

7. Thời gian đ nh gi : …………………………………………. 

 

 

CÁC RU RIC ĐÁNH GIÁ 

Ru ric 1: Đánh giá chuyên cần (th m dự lớp) 

Tiêu chí Trọng số 

(%) 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Th i độ 

tham dự  

50 Luôn chú ý và tham gia 

c c hoạt động 

Khá chú ý, có 

tham gia 

Có chú ý, ít tham 

gia 

Không chú ý/không tham gia 

 ời phê   

Thời gian 

tham dự 

50 M i l n tham dự có bài tập được tính 1 cột điểm 

l n 1  l n 2  l n 3  l n 4  l n 5  l n 6    l n 7   l n 8   l n 9   l n 10   l n 11  l n 12   l n 13  l n 14   l n 15 

 1        2       3       4        5      6         7        8        9        10       11        12        13      14       15 

 ời phê  

T ng   

 

Rubric 2: Đánh giá  ài tập dịch c u, đoạn, văn   n (2 lần) 
 

Tiêu chí 

 

Thang 

điểm 10 

Mức chất lƣợng 

Tốt Khá TB Kém 

100% 75% 50% 0% 

Nội dung 

dịch 
9 

Đúng 
Dùng một số từ 

chưa phù hợp 

Có sử d ng từu 

chưa phù hợp 

nhưng k t quả 

đúng 50% 

Chưa đúng k t qu  

và sử d ng từ 

chưa phù hợp 
  

 ời phê      

Diễn đạt 1 
Mạch lạc, 

rõ ràng 

Kh  mạch lạc, rõ 

ràng 

Tương đối rõ 

ràng 
Thi u rõ ràng 

 ời phê      

T ng      

 

PHỤ LỤC 
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Ru ric 3: Đánh giá  ài tập trên E-learning 

 

Tiêu chí 

 

Thang 

điểm 10 

Mức chất lƣợng 

Tốt Khá TB Kém 

100% 75% 50% 0% 

Nội dung 

dịch 
7 

Đúng 
Dùng một số từ 

chưa phù hợp 

Có sử d ng từu 

chưa phù hợp 

nhưng k t quả 

đúng 50% 

Chưa đúng k t qu  

và sử d ng từ 

chưa phù hợp 
  

 ời phê      

Diễn đạt 1 
Mạch lạc, 

rõ ràng 

Kh  mạch lạc, rõ 

ràng 

Tương đối rõ 

ràng 
Thi u rõ ràng 

Tương t c 

diễn đàn 
2 

Tương t c 

nhanh và 

thường 

xuyên 

Tương t c thường 

xuyên 

Chỉ tương t c từ 

2 đ n 4 l n 
Không tương t c 

 ời phê      

T ng      

 

Ru ric 4: Đánh giá viết tự luận (Đánh giá kết thúc môn học) 

Tiêu chí 

 

Thang 

điểm 10 

Mức chất lƣợng 

Tốt Khá TB Kém 

100% 75% 50% 0% 

Nội dung 

dịch 
9 

Đúng 
Dùng một số từ 

chưa phù hợp 

Có sử d ng từu 

chưa phù hợp 

nhưng k t quả 

đúng 50% 

Chưa đúng k t qu  

và sử d ng từ 

chưa phù hợp 
  

 ời phê      

Diễn đạt 1 
Mạch lạc, 

rõ ràng 

Kh  mạch lạc, rõ 

ràng 

Tương đối rõ 

ràng 
Thi u rõ ràng 

 ời phê      

T ng      

 


